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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc ban hành chuẩn đầu ra đào tạo các ngành trình độ Cao đẳng  


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP  VÀ XÂY DỰNG

-  Căn cứ vào quyết định số: 1551 / QĐ- BCN ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Công Nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng;

- Căn cứ vào Nghị định số: 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Căn cứ quyết định số 64/ 2007/ QĐ-BGD ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng;

Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khia đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chuẩn đầu ra đào tạo các ngành trình độ Cao đẳng”;


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013-2014 cho các lớp hệ Cao đẳng khoá học 2013- 2016. Các chương trình đào tạo xây dựng phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của chuẩn đầu ra đã ban hành;

 
 Điều 3. Giao cho Phòng đào tạo chịu trách nhiệm quản lý chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đào tạo Cao đẳng, các Khoa và Trung tâm Đào tạo tổ chức thực hiện đào tạo đảm bảo đúng các chuẩn đầu ra đã ban hành;

 
Điều 4. Các đồng chí Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Phòng, Khoa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Các Khoa;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- TTĐT;                                                                                            (Đã ký)                                                               

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

                             (NGÀNH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ)

1. Tên ngành:

1.1. Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ 

1.2 Tiếng Anh: MECHANTRONIC TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại; 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để

 tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên 

cứu nâng cao trình độ.

3.2. Kiến thức chuyên ngành

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức hoạt động sản xuất, Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai đo lường, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ điều khiển tự động, Thuỷ khí, ... vào thực hiện công việc của ngành; 

- Phân tích được các hệ thống tự động, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống;

- Thiết kế được một hoặc toàn bộ hệ thống tự động, bao gồm: các hệ thống tích hợp cơ khí, thuỷ khí, điện, điện tử, máy tính;

- Đưa ra được giải pháp cho các bài toán điều khiển hệ thống.

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Về tiếng Anh: đạt trình độ B tiếng Anh trong giao tiếp, đọc và hiểu tiếng Anh chuyên ngành;

- Về tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, cài đặt và sử dụng phần mền ứng dụng Autocad, SoliworkSoliwork, Inventor, sử dụng được mạng Internet để phục vụ trong các công việc hàng ngày, ... 

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Thiết kế các hệ thống thiết bị tự động, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tính toán, thiết kế hệ thống;

- Khai thác, vận hành các hệ thống thiết bị tự động;

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ điện tử;

- Chuyển giao công nghệ Cơ điện tử;

- Tổ chức, quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp.

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;

- Lập và triển khai được kế hoạch trong đơn vị.

5. Yêu cầu về Thái độ:
- Có  kỷ luật lao động, có  tác phong công nghiệp;

- Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc; 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi ra trường:

- Tham gia thiết kế, chế tạo các chi tiết máy. Lắp đặt, vận hành các thiết bị cơ khí trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;
- Quản lý, chỉ đạo tổ sản xuất tại các phân xưởng cơ khí;
- Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

- Giảng dạy chuyên ngành Cơ khí tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến; 

- Học liên thông lên Đại học. 

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật cơ khí.
9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+ Áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công  nghệ kỹ thuật cơ khí doanh khoá học 2013- 2016;

+ Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+ Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+ Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.


9.2. Cam kết thực hiện: 

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

(NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN)

1. Tên ngành:

1.1. Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

1.2 Tiếng Anh: ELECTRICAL  ENGINEERING TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức: 

3.1 Kiến thức chung

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp về khả năng học tập nâng cao trình độ.

3.2. Kiến thức chuyên ngành.

- Nắm vững tính chất,công dụng của mạch điện, mạch điện tử trong công n ghiệp;

- Giải được các bài toán truyền động điện, trang bị điện, hệ thống cung cấp điện, về điều khiển lập trình, vi điều khiển… ứng dụng vào thực tiễn sản xuất;

- Có kiến thức về quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành thiết bị điện, trạm điện, lưới điện, điều khiển tự động và tự động hoá,... và vận dụng các kiến thực này vào thực tế công việc và phát triển các dự án.

- Tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị điện, hệ thống điện;

- Vận dụng các kiến thức toán, tin học, khoa học tự nhiên, cơ sở kỹ thuật điện để khảo sát, đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện;

- Thu nhận kiến thức, ứng dụng các tính chất, công dụng của mạch điện, mạch điện tử trong công nghiệp;

3.3. Kiến thức bổ trợ.

- Về tiếng Anh: đạt trình độ B tiếng Anh trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Về tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, cài đạt và sử dụng phần mềm ứng dụng Autocad, Eagle, Step7-Microwin, sử dụng được Internet phục vụ công việc, ... 

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện;

- Tham gia trực tiếp các quá trình: sản xuất và truyền tải điện năng, trang bị điện, thiết bị điện, điều khiển lập trình, điều khiển máy điện;

- Vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị và hệ thống điện;

- Quản lý sản xuất kinh doanh, điều hành hoạt động của nhóm sản xuất chuyên ngành điện;

- Khai thác vận hành các máy móc, sửa chữa thay thế các mạch điện - điện tử trong công nghiệp;  

- Tổ chức được quá trình sản xuất và xử lý được các mối quan hệ kỹ thuật-công nghệ cũng như hoạt động của các thiết bị, các dây truyền sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp;

- Có khả năng đọc, hiểu các Catalog, tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện.

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan:

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;

- Lập và triển khai được kế hoạch trong đơn vị.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có ý thức, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;

- Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, có tinh thần cầu tiến;

- Tôn trọng, lắng nghe, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong đơn vị;

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa vận hành bảo trì thiết bị điện,  hệ thống cung cấp điện công nghiệp và dân dụng;

- Làm việc trong phòng kỹ thuật, các công ty, nhà máy trong có lĩnh vực kỹ thuật điện;

- Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện;

- Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành điện;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành điện tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến;

- Học liên thông lên đại học.

8. Chương trình tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật điện.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện:

+ Áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013 – 2014 cho các lớp cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện khoá học 2013- 2016;

- Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

- Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

- Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.

9.2. Cam kết thực hiện:

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng dạy;

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm)

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 70%.

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

(NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ)

1. Tên ngành:

1.1. Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

1.2.Tiếng Anh: ELECTRICAL AND ELCTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1  Kiến thức chung:

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại; 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

 3.2. Kiến thức chuyên ngành. 
- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử với các lĩnh vực Vi xử lý, Vi điều khiển và cấu trúc máy tính, điện tử công suất, Kỹ thuật truyền hình, Kỹ thuật Audio-Video, Đo lường và Cảm biến, Đo lường điều khiển bằng máy tính...

- Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điên-điện tử, các thiết bị điện tử;

- Vận dụng các kiến thức toán, tin học, khoa học tự nhiên, cơ sở kỹ thuật điện để khảo sát, đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề thuộc lĩnh vực điện tử;

- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật và quản lý trong công nghiệp để tham gia tổ chức quản lý về mặt kỹ thuật về điện-điện tử trong công nghiệp và dân dụng;

- Áp dụng được các nguyên tắc vận hành và các thông số kỹ thuật vào chuẩn đoán, sửa chữa các hư hỏng thông thường trong hệ thống điện-điện tử.

3.3. Kiến thức bổ trợ.

- Về tiếng Anh: đạt trình độ B tiếng Anh trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Về tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Autocad, Eagle, Step7-Microwin, sử dụng được Internet phục vụ công việc, ... 

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử;

- Có khả năng trình bày ý tưởng thiết kế trong lĩnh vực điện-điện tử;

- Phân tích và đưa ra phương án xử lý sự cố, hỏng hóc thông thường của các thiết bị điện tử, điều khiển tự động: các loại dây chuyền sản xuất công nghiệp, các hệ thống an ninh, cảm biến, ...

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử, điều khiển tự động ở mức độ đơn giản, quy mô nhỏ: hệ thống an ninh, dây chuyền sản xuất công nghiệp, mạng máy tính, các thiết bị cân, đo điện tử, ...

- Mô tả cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử, điều khiển tự động đơn giản, quy mô nhỏ thông qua sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu nối và hoạt động của thiết bị, hàn, tháo, lắp ráp linh kiện điện tử, lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống điện tử;

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ làm việc trong lĩnh vực điện-điện tử, đồng thời làm việc độc lập cũng như phân công làm việc theo nhóm;

- Có khả năng đọc, hiểu các Catalog, tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật điện-điện tử;

- Có khả năng xây dựng, tổ chức, quản lý về mặt kỹ thuật điện-điện tử.

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan:

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;

- Lập và triển khai được kế hoạch trong đơn vị.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và tông trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phan tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ngành điện-điện tử, đúc kết kinh nghiệm nâng cao tư duy, kỹ năng nghề nghiệp;

- Tôn trọng, lắng nghe, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong đơn vị;

- Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và trách nhiệm công dân;

- Có tư duy khoa học, năng động, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;

- Có tinh thần tự học tập, cập nhật kiến thức chuyên ngành một cách liên tục.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa vận hành hệ thống điện tử, điều khiển tự động, viễn thông;

- Làm việc trong phòng kỹ thuật, các cơ sở sản xuất, lắp ráp, bảo hành thiết bị Điện tử, viễn thông và tự động hóa;

- Làm việc tại các đài thu phát thanh, đài thu phát hình;

- Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện tử, điều khiển tự động;

- Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành điện tử, viễn thông;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành điện-điện tử tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến;

- Học liên thông lên đại học.

8. Chương trình tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật điện-điện tử.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện:

- Áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện - điện tử khoá học 2013- 2016;

- Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

- Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

- Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.

9.2. Cam kết thực hiện:

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 70%.

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

( NGÀNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG )

1. Tên ngành:

1.1. Tiếng việt: CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 

1.2. Tiếng Anh: AUTOMATIC ENGINEERING TECHNOLOGY
2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung.

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại; 
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

3.2. Kiến thức chuyên ngành.

- Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật tự động hoá, biết thiết kế hệ thống tự động điều khiển trong máy điện, các dây chuyền sản xuất tự động.

- Có khả năng tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong phạm vi của chuyên môn. Có khả năng triển khai các hệ thống, các quá trình công nghệ tự động đáp ứng cho thực tế sản xuất.

- Giải được các bài toán điều khiển lập trình, hệ thống điều khiển ứng dụng thực tiễn sản xuất.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ làm việc trong lĩnh vực điện-điện 

tử tự động hoá, khả năng làm việc độc lập cũng như phân công quản lý làm việc 

theo nhóm.

- Có khả năng tổ chức, quản lý về mặt kỹ thuật dây truyền công nghệ tự động.

- Có khả năng tham gia xây dựng dự án, giám sát thi công các công trình công nghệ điều khiển tự động hoá. 

3.3. Kiến thức bổ trợ.

- Về tiếng Anh: đạt trình độ B tiếng Anh trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Về tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Autocad, Eagle, Step7-Microwin, PLC-200, PLC300... 

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp.

- Có khả năng thiết kế, lựa chọn lắp đặt các hệ thống tự động quy mô nhỏ;

- Vận hành, bảo trì, sửa chữa, lấp đặt các thiết bị điện, điện tử, cảm biến, đo lường điều khiển bằng máy tính, thiết bị truyền dẫn...

- Tham gia trực tiếp các quá trình thiết kế, ứng dụng hệ vi xử lý, thiết bị điều khiển và tự động hoá quá trình sản xuất;

- Quản lý sản xuất kinh doanh, điều hành hoạt động của nhóm sản xuất chuyên ngành tự động hoá;

- Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học;

- Mô phỏng quá trình sản xuất, lập trình điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu hệ thống tự động hoá sản xuất;

- Tổ chức được quá trình sản xuát và xử lý được các mối quan hệ kỹ thuật-công nghệ cũng như hoạt động của các thiết bị, các dây truyền sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp;

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu Catalog, tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Tự động.

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan:

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;

- Lập và triển khai được kế hoạch trong đơn vị.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có ý thức, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, tổ chức

 kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;

- Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, có tinh thần cầu tiến;

- Tôn trọng, lắng nghe, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong đơn vị;

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào 

giải quyết công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa vận hành bảo trì thiết bị điện,  hệ thống cung cấp điện công nghiệp và dân dụng;

- Làm việc trong phòng kỹ thuật, các công ty, nhà máy chuyên ngành kỹ thuật điện;

- Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện;

- Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành điện;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành điện tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến;

- Học liên thông lên đại học.

8. Chương trình tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật điện.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện:

- Áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013 – 2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ tự động khoá học 2013- 2016;

- Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

- Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

- Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.

9.2. Cam kết thực hiện:

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm);

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 70%.

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

( NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG  )

1. Tên ngành:

1.1. Tiếng việt: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1.2. Tiếng Anh: AUTOMATIC ENGINEERING TECHNOLOGY
2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung.

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại; 
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

3.2. Kiến thức chuyên ngành.

- Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật tự động hoá, biết thiết kế hệ thống tự động điều khiển trong máy điện, các dây chuyền sản xuất tự động;

- Có khả năng tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong phạm vi của chuyên môn. Có khả năng triển khai các hệ thống, các quá trình công nghệ ngành Điện tử Viễn thông;

- Giải được các bài toán điều khiển lập trình, hệ thống điều khiển ứng dụng trong chuyên ngành;

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ làm việc trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông, khả năng làm việc độc lập cũng như phân công quản lý làm việc theo nhóm.

- Có khả năng tổ chức, quản lý về mặt kỹ thuật dây truyền công nghệ, trong thu thập sử lí, truyền dẫn ngành Điện tử Viễn thông; 

- Có khả năng tham gia xây dựng dự án, giám sát thi công các trạm thu phát và chuyển tiếp viễn thông. 

3.3. Kiến thức bổ trợ.

- Về tiếng Anh: đạt trình độ B tiếng Anh trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Về tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Autocad, Eagle, Step7-Microwin, PLC-200, PLC300... 

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp.

- Có khả năng thiết kế, lựa chọn lắp đặt các hệ thống trạm thu phát chuyển tiếp Viễn thông tự động quy mô nhỏ;

- Vận hành, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử, cảm biến, đo lường điều khiển bằng máy tính, thiết bị truyền dẫn...

- Tham gia trực tiếp các quá trình thiết kế, ứng dụng hệ vi xử lý, thiết bị điều khiển và tự động hoá trong ngành Điện tử viễn thông;

- Quản lý vận hành kinh doanh, điều hành hoạt động các trạm thu phát và chuyển tiếp viễn thông;

- Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học;

- Mô phỏng quá trình hoạt động, lập trình điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu trong hệ thống viễn thông;

- Tổ chức được quá trình sản xuát và xử lý được các mối quan hệ kỹ thuật-công nghệ cũng như hoạt động của các thiết bị, các dây truyền.

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan:

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;

- Lập và triển khai được kế hoạch trong đơn vị.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có ý thức, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, tổ chức

 kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;

- Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, có tinh thần cầu tiến;

- Tôn trọng, lắng nghe, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong đơn vị;

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa vận hành bảo trì thiết bị điện tử viễn thông, trong các trạm hoặc trung tâm thu, phát, chuyển tiếp ứng dụng trong công nghiệp cũng ngành Bưu chính;

- Làm việc trong phòng kỹ thuật, các công ty, nhà máy chuyên ngành kỹ thuật điện;

- Quản lý nhóm vận hành, bảo trì hệ thống thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông;

- Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành điện tử viễn thông;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành điện tử tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến;

- Học liên thông lên đại học.

8. Chương trình tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật điện.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện:

- Áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013 - 2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ tự động khoá học 2013- 2016;

- Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

- Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

- Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.

9.2. Cam kết thực hiện:

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm);

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 70%.

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

(NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN)

1. Tên ngành:

1.1. Tiếng việt: HỆ THỐNG ĐIỆN

1.2. Tiếng Anh: ELECTRICAL SYSTEM TECHNOLOGY
2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung.

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại; 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để 

tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

3.2. Kiến thức chuyên ngành.

- Có kiến thức chuyên sâu về ngành hệ thống điện, biết tính toán, thiết kế lưới điện, trạm biến áp và quy trình thi công lắp đặt thiết bị của hệ thống điện;

- Vận dụng các kiến thức toán học, tin học, khoa học tự nhiên, cơ sở kỹ thuật

 điện để khảo sát, đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thống điện;

- Thu nhận kiến thức, ứng dụng các tính chất, công dụng của mạch điện, các thiết bị điện trong hệ thống;

- Giải được các bài toán mạch điện, hệ thống cung cấp điện, về điều khiển lập trình, ... ứng dụng vào thực tiễn sản xuất;

- Có kiến thức về quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện, vận dụng vào thực tiễn công việc và phát triển các dự án;

3.3. Kiến thức bổ trợ.

- Về tiếng Anh: đạt trình độ B tiếng Anh trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Về tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Autocad, Soliwork, sử dụng được Internet phục vụ công việc, ... 

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện;

- Vận hành, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt đường dây và trạm biến áp;

- Tham gia trực tiếp các quá trình sản xuất, truyền tải, điều độ và phân phối điện năng;

- Thiết kế, tính toán, thi công hệ thống lưới điện cho khu đô thị, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; …

- Quản lý điều hành hoạt động  sản xuất kinh doanh điện năng;

- Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học;

- Tổ chức được quá trình sản xuát và xử lý được các mối quan hệ kỹ thuật-công nghệ cũng như hoạt động của các thiết bị điện trong hệ thống.

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan:

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;

- Lập và triển khai được kế hoạch trong đơn vị.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có ý thức, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;

- Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, có tinh thần cầu tiến;

- Tôn trọng, lắng nghe, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong đơn vị;

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa vận hành bảo trì thiết bị điện,  hệ thống cung cấp điện công nghiệp và dân dụng;

- Làm việc trong phòng kỹ thuật, các công ty, nhà máy chuyên ngành kỹ thuật điện;

- Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện;

- Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành điện;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành điện tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến;

- Học liên thông lên đại học.

8. Chương trình tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật điện.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện:

- Áp dụng từ kỳ 2 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành hệ thống điện khoá học 2013-2016;

- Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

- Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

- Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.

9.2. Cam kết thực hiện:

+ 100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy; 

+ Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+ Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+ Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 70%.

